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碗 裝 加 料 區
芋    圓   小芋圓   珍    珠   湯    圓   
西米露   綠    豆   大    豆   紅    豆   
花    生   小紫芋   芋    頭   芋    泥
地    瓜   鳳    梨   仙草凍

蔗糖挫冰
BA.1蔗糖1號
芋圓 珍珠 綠豆 芋頭
---------------------------------------------------------------------------------------
BA.2蔗糖2號
芋圓 珍珠 大豆 芋頭
---------------------------------------------------------------------------------------
BA.3蔗糖3號BA.3蔗糖3號
芋圓 珍珠 紅豆 芋頭
---------------------------------------------------------------------------------------

Brown sugar shaved ice, Taro balls, Boba,
Green beans, Pure Taro Ball , Grass Jelly
Trân châu khoai môn, trân châu đường đen, 
đậu xanh, khoai môn, đá bào
Brown sugar shaved ice, Taro balls, Boba, 
Green bean, Pure Taro Ball, Grass Jelly
Trân châu khoai môn, trân châu đường đen, Trân châu khoai môn, trân châu đường đen, 
đậu nành , khoai môn, đá bào
Brown sugar shaved ice, Taro balls, Boba, 
Green bean, Pure Taro Ball, Grass Jelly
Trân châu khoai môn, trân châu đường đen, 
đậu đỏ , khoai môn, đá bào
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招牌仙草冰
附奶油球.仙草凍.蜜地瓜

BB.1招牌1號
芋圓 珍珠 綠豆 芋頭
---------------------------------------------------------------------------------------
BB.2招牌2號
芋圓 珍珠 大豆 芋頭
---------------------------------------------------------------------------------------
BB.3招牌3號BB.3招牌3號
芋圓 珍珠 紅豆 芋頭
---------------------------------------------------------------------------------------

Grass jelly smoothie, Taro balls, Bob
Green beans, Pure Taro Ball , Grass Jelly
Trân châu khoai môn, trân châu đường đen, 
đậu xanh, khoai môn, đá bào sương sáo
Grass jelly smoothie, Taro balls, Boba, 
Green bean, Pure Taro Ball , Grass Jelly
Trân châu khoai môn, trân châu đường đen, Trân châu khoai môn, trân châu đường đen, 
đậu nành, khoai môn, đá bào sương sáo
Grass jelly smoothie, Taro balls, Boba, 
Green bean, Pure Taro Ball , Grass Jelly
Trân châu khoai môn, trân châu đường đen, 
đậu đỏ, khoai môn, đá bào sương sáo
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人氣芋頭冰
BC.1芋見幸福
芋圓 珍珠 紅豆 芋頭 西米露

---------------------------------------------------------------------------------------

Taro smoothie Taro balls, Boba, 
Red bean,Taro, Sago
Trân châu khoai môn, trân châu đường 
đen,đậu đỏ, khoai môn, bột báng (tặng)
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附西米露

古早味綠豆冰
BD.1綠豆1號
芋圓 珍珠 綠豆
---------------------------------------------------------------------------------------

BD.2綠豆2號
芋圓 大豆 綠豆
---------------------------------------------------------------------------------------

BD.3綠豆3號BD.3綠豆3號
芋圓 紅豆 綠豆
---------------------------------------------------------------------------------------

Green bean smoothie, Taro balls,
Boba, Green bean
Trân châu khoai môn, trân châu 
đường đen, đậu xanh
Green bean smoothie, Taro balls, 
Soy bean, Green bean
Trân châu khoai môn, đậu nành, Trân châu khoai môn, đậu nành, 
đậu xanh

Green bean smoothie, Taro balls, 
Red bean, Green bean
Trân châu khoai môn, đậu đỏ, 
đậu xanh
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古早味特色挫冰
BE.1旺來金鳳冰(芋圓 鳳梨 珍珠 綠豆)
Brown sugar shaved ice , Taro balls, Boba, Green bean, Pineapple
Trân châu khoai môn, dứa, trân châu đường đen, đậu xanh-----------------------------------------------------
BF.2火烤布丁牛奶冰(布丁+ 煉乳+黑糖冰)
Shaved Ice, Condensed milk, Pudding, Roasted sugar
Bánh flan, sữa đặc, đá bào đường đenBánh flan, sữa đặc, đá bào đường đen-----------------------------------------------------
BF.3古早味麵茶冰(芋圓+珍珠+綠豆+紅豆)
Roasted Wheat Flour, Taro balls, Boba, Red bean, green bean
Trân châu khoai môn, trân châu đường đen, đậu xanh, đậu đỏ-----------------------------------------------------
BF.4芋頭紅豆牛奶冰(芋泥球+紅豆+煉乳)
Shaved Ice with condensed milk, Pure Taro ball, red beansShaved Ice with condensed milk, Pure Taro ball, red beans
Khoai môn, đậu đỏ, sữa đặc-----------------------------------------------------
BF.5盛夏木耳冰(芋圓+珍珠+紅豆+木耳露)
Brown sugar shaved ice, Taro balls, Boba, Red beans, Agaric dew
Trân châu khoai môn, trân châu đường đen, đậu đỏ, nấm mèo-----------------------------------------------------
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清原仙草凍
BG.1原味嫩仙草凍 (仙草凍+奶油球)
Grass Jelly Pudding , Creamer
Thạch sương sáo, nước cốt dừa-----------------------------------------------------
BG.2珍珠嫩仙草凍
Boba, Grass Jelly , Creamer
Trân châu, thạch sương sáo, nước cốt dừaTrân châu, thạch sương sáo, nước cốt dừa-----------------------------------------------------
BG.3芋圓嫩仙草凍
Taro balls, Grass Jelly , Creame
Trân châu khoai môn, thạch sương sáo, nước cốt dừa-----------------------------------------------------
BG.4小芋圓嫩仙草凍
Small Taro balls, Grass Jelly , CreamerSmall Taro balls, Grass Jelly , Creamer
Trân châu khoai môn nhỏ, thạch sương sáo, nước cốt dừa-----------------------------------------------------
BG.5芋頭球嫩仙草凍
Pure Taro Ball, Grass Jelly , Creamer
Khoai môn, thạch sương sáo, nước cốt dừa-----------------------------------------------------
BG.7雙芋冰嫩仙草凍BG.7雙芋冰嫩仙草凍(芋圓+芋頭+奶油球)
Pure Taro Ball, Taro balls, Red bean,Grass Jelly , Creamer
Trân châu khoai môn, khoai môn, thạch sương sáo, nước cốt dừa-----------------------------------------------------
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暖湯系列
蔗糖甜湯(芋圓+紅豆+芋頭球+珍珠)
Red Beans Soup, taro balls,  red beans, boba, taro mash
Súp đậu đỏ , Khoai Môn Bóng, đậu đỏ,
trân châu đường đen, khoai môn nghiền-----------------------------------------------------
BH.1磨米紅白湯圓(湯圓+紅豆+花生+珍珠)
Hot sweet soup, Tangyuan, Boba, Red bean, PeanutsHot sweet soup, Tangyuan, Boba, Red bean, Peanuts
Súp ngọt nóng, Bánh trôi nước, trân châu đường đen, 
đậu đỏ, đậu phụng-----------------------------------------------------
BH.2銷魂薑母湯(芋圓+花豆+芋頭球+珍珠)
Ginger soup, Boba, Taro balls, Pinto beans, taro mash
Súp gừng, trân châu đường đen,Khoai Môn Bóng 
đậu tây, khoai môn nghiềnđậu tây, khoai môn nghiền-----------------------------------------------------
BH.3桂圓紅棗湯(芋圓+綠豆+花豆+紅豆)
Dried Longan&Red Dates Soup, taro balls, 
Pinto beans, green beans, red beans
Long nhãn táo đỏ, Khoai Môn Bóng, đậu tây, đậu xanh, đậu đỏ -----------------------------------------------------
BH.4相思紅豆湯BH.4相思紅豆湯(芋圓+紅豆+芋頭球+珍珠)
Red Beans Soup, taro balls,  red beans, boba, taro mash
Súp đậu đỏ , Khoai Môn Bóng, đậu đỏ,
trân châu đường đen, khoai môn nghiền-----------------------------------------------------
BH.5紫米紅豆湯(湯圓+紅豆+珍珠+紫米)
Hot sweet soup, Tangyuan,  red beans, boba, Purple Rice
Súp ngọt nóng, Bánh trôi nước, đậu đỏ,Súp ngọt nóng, Bánh trôi nước, đậu đỏ,
rân châu đường đen, Gạo tím-----------------------------------------------------
BH.6黑金燒仙草(芋圓+綠豆+花豆+珍珠)
Hot Grass Jelly Soup, taro balls,  Green beans, Pinto beans, boba,
Thạch Cỏ Nóng, Khoai Môn Bóng, đậu tây, đậu xanh,
trân châu đường đen,----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BH.7銀耳蜜雪蓮(芋圓+綠豆+銀耳+雪蓮子)
Hot sweet soup, taro balls,  Green beans, 
White Fungus, Chinese Chickpea,
Súp ngọt nóng, Khoai Môn Bóng, đậu xanh,
Mộc nhĩ trắng, trân châu đường đen, Hạt sen tuyết-----------------------------------------------------
BH.8芋見幸福熱戀中BH.8芋見幸福熱戀中
(芋圓+紅豆+芋頭球+珍珠+西米露)
Hot sweet soup, Taro balls,  Red beans, Boba Taro mash, Sago,
Súp ngọt nóng, Khoai Môn Bóng, đậu đỏ,
khoai môn nghiền, trân châu đường đen, bôt trưng sam-----------------------------------------------------
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